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MỤC TIÊU
Qua nghiên cứu bài này học viên cần nắm vững:
- Bản chất  của học chế tín chỉ là cá thể hóa việc học tập trong một nền giáo dục đại học cho số đông. Các triết lý làm nền tảng cho học chế tín chỉ là “giáo dục hướng về người học” và “giáo dục đại học đại chúng”;

- Với học chế tín chỉ, mỗi người học có thể học theo năng lực và điều kiện của riêng mình; kiến thức tích lũy đến đâu được đánh giá và ghi nhận đến đó. Từ định nghĩa của nó, tín chỉ bao gồm “phần nổi” (thời gian học ở lớp) và “phần chìm” (thời gian học cá nhân). 

- Quan niệm dạy và học theo cách tiếp cận thông tin và tiêu chí chọn lựa nội dung và phương pháp giảng dạy sao cho dạy được cách học, phát huy được tính chủ động của người học và tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông (3C) là rất phù hợp với học chế tín hỉ.

- Điều kiện và phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá thành qủa học tập phải phản ánh được đặc điểm của học chế tín, định nghĩa của tín chỉ và phải tuân theo các tiêu chí lựa chọn nêu trên.

♦
Trong việc áp dụng học chế tín chỉ, có thể nói khâu căn bản nhất và khó nhất là cải tiến phương pháp dạy, học và đánh giá sao cho thích hợp với nó. 

Bài này nhằm đưa ra những nhận định rất ngắn gọn về bản chất của học chế tín chỉ và nêu những quan niệm về phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập thích hợp với học chế đó trong thời đại thông tin. Bạn đọc có thể tìm hiểu các luận cứ cụ thể hơn ở các tài liệu dẫn ở cuối bài. 
1. Bản chất của học chế tín chỉ: 


Năm 1993, khi Vụ Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa học chế tín chỉ vào các trường đại học nước ta, nhiều người còn ngỡ ngàng và không mấy trường đại học hưởng ứng, chỉ có Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận và đi dầu thực hiện. Thế mà ngày nay chẳng những ở nước ta mà nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, người ta nói nhiều về học chế tín chỉ và đang cố gắng đưa học chế tín chỉ vào nhiều trường đại học.

Vậy học chế tín chỉ là gì? 

Theo chúng tôi, có thể nói gọn: “bản chất của học chế tín chỉ là cá thể hóa việc học tập trong một nền giáo dục đại học cho số đông”. 

Các triết lý làm nền tảng cho học chế tín chỉ là “giáo dục hướng về người học” và “giáo dục đại học đại chúng”. Các triết lý này được vận dụng nhuần nhuyễn trong nền giáo dục đại học của Hoa Kỳ, nơi sinh ra học chế tín chỉ.
2. Các đặc điểm quan trọng của học chế tín chỉ quy định phương pháp dạy, học và đánh giá thành quả học tập:

- Do mục tiêu cá thể hóa việc học tập, học chế tín chỉ có đặc điểm quan trọng nhất là làm cho mỗi người học có thể học theo năng lực và điều kiện của riêng mình. Đặc điểm này buộc người dạy phải sử dụng phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính chủ động của người học, giúp người học biết cách học để tự học.
- Quan niệm nền tảng của học chế tín chỉ là sự tích lũy kiến thức, quá trình học là quá trình kiến thức được góp nhặt dần dần, tích lũy đến đâu được ghi nhận đến đấy. Với quan niệm đó, học chế tín chỉ chú trọng việc đánh giá thường xuyên để ghi nhận kiến thức, không buộc người học phải học đi học lại những điều đã tích lũy được. 

- Đơn vị “tín chỉ” được xác định dựa trên khối lượng lao động học tập của một sinh viên trung bình, và thường được định nghĩa như sau: “nếu môn học có 1 giờ lên lớp trong một tuần kéo dài một học kỳ thì được tính 1 tín chỉ”. Ngoài ra, định nghĩa tín chỉ còn được bổ sung một vế quan trọng như sau: “để đảm bảo 1 giờ học ở lớp cần ít nhất 2 giờ học cá nhân”. Theo định nghĩa này tín chỉ bao gồm một phần nổi: 1 giờ học ở lớp, và một phần chìm: 2 giờ chuẩn bị cá nhân. Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập phải đảm bảo sao cho định nghĩa đó của tín chỉ được thỏa mãn, tức là: giảng dạy phải đảm bảo sao cho chẳng những việc học trong thời gian thuộc phần nổi được thực hiện tốt, mà còn phải tạo điều kiện để hoạt động tự học trong thời gian thuộc phần chìm có hiệu quả cao. Mặt khác việc đánh giá thành quả học tập phải đảm bảo sao cho đánh giá được cả phần nổi và phần chìm. 

3. Về phương pháp dạy và học trong thời đại thông tin 
3.1. Phương pháp dạy và học trong thời đại thông tin có thể được quan niệm tổng quát như sau: HỌC là quá trình tự biến đổi mình và làm phong phú mình bằng cách chọn, nhập và xử lý thông tin lấy từ môi trường xung quanh. DẠY là việc giúp cho người học tự mình chiếm lĩnh những kiến thức, kỹ năng và hình thành hoặc  biến đổi những tình cảm, thái độ (1). Theo quan niệm đó người dạy phải giúp cho người học (chứ không làm thay người học) biết cách chọn, nhập và xử lý thông tin lấy từ môi trường xung quanh. Trong thời đại hiện nay, trước bể cả thông tin nếu không biết cách chọn thông tin thì sẽ bị choáng ngợp và lạc lối, không biết xử lý thông tin để biết thành tri thức thì không rút ra được những cái tinh túy nhất, bản chất nhất từ nguồn thông tin thô rộng lớn đã thu được.
3.2. Chính từ các quan niệm xuất phát đó, khi nói về phương pháp dạy và học trong GDĐH, Nghị quyết 14(2) của Chính phủ về giáo dục đại học đã nêu 3 tiêu chí quan trọng cần dựa vào để chọn một hệ phương pháp dạy và học cho từng trường hợp cụ thể: 

· Tiêu chí cần thể hiện bao quát nhất là dạy CÁCH HỌC;
· Phẩm chất cần phát huy mạnh mẽ là tính CHỦ ĐỘNG của người học;

· Công cụ cần khai thác triệt để là CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MỚI.

  Để dễ nhớ, có thể gọi đây là hệ tiêu chí 3C để lựa chọn phương pháp dạy và học ở đại học cho từng trường hợp cụ thể trong thời đại hiện nay (3). 

 Các quan niệm trên cũng trùng hợp với quan niệm về phương pháp dạy và học trong học chế tín chỉ.
4. Phương pháp dạy, học và đánh giá thành quả học tập cho học chế tín chỉ trong thời đại thông tin

Từ các phân tích trên đây, có thể nêu các giải pháp sau đây về việc dạy, học và đánh giá cho học chế tín chỉ trong thời đại thông tin.
4.1. Điều kiện để dạy và học: phải đảm bảo có tài liệu học tập đầy đủ và địa điểm học tập thuận lợi để sử dụng trong thời gian thuộc cả phần nổi và phần chìm. Mỗi môn học cần có ít nhất một tài liệu chính để dựa vào đó giảng dạy, và vài tài liệu khác để sinh viên đọc thêm trong thời gian thuộc phần chìm. Trong thời đại hội nhập niện nay, nên cố gắng đảm bảo cho sinh viên thêm một lài liệu tiếng Anh để tham khảo. Để sinh viên có thể tận dụng thời gian học ngoài giờ lên lớp, nhà trường cần đảm bảo chỗ học cho sinh viên tại thư viện hoặc một số phòng dự trữ để tự học. 
4.2. Phương pháp dạy và học: phải trang bị được cho người học cách học để họ sử dụng trong thời gian thuộc phần chìm, tức là cách tự học.  Có muôn hình muôn vẻ biện pháp sử dụng trong việc dạy và học, ở đây chỉ nêu một vài biện pháp có tính minh họa. 

Trên giờ học tại lớp giảng viên không nên thuyết giảng tất cả mọi điều theo trình tự của giáo trình, mà chỉ nên chọn giảng những chủ đề có tính chất lập luận, suy diễn, tổng hợp để luyện cho sinh viên phương pháp tư duy. Các phần khác có tính chất cung cấp thông tin nên để sinh viên tự đọc ở nhà. Giảng viên cần hướng dẫn sinh viên cách tìm và chọn thông tin liên quan đến môn học trên mạng hoặc trong các tài liệu tham khảo khác, và nêu ra các vấn đề và bài tập để sinh viên giải quyết trong quá trình tự học. Làm như trên chính là dạy cách học cho sinh viên, thúc đẩy họ chủ động trong việc học và khuyến khích họ sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, cụ thể là mạng Internet, trong quá trình học. Hiện nay, phục vụ cho các kiến thức chung liên ngành, các từ điển mạng và từ điển điện tử như WIKIPEDIA và ENCARTA rất có lợi, chúng giúp người học tìm kiếm nhanh các kiến thức và khái niệm liên quan khi học, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian học tập. Hơn thế nữa, nguồn học liệu mở của MIT (MIT open course ware) là một kho tư liệu giảng dạy và học tập vô giá đối với giảng viên và sinh viên đại học mà cách đây mấy thập niên không ai dám mơ ước. Ở đây cũng cần nhấn mạnh lợi thế của tiếng Anh khi tìm tin, do đó các trường nên có biện pháp tăng cường tiếng Anh để sinh viên sớm sử dụng được ngay trong những năm đầu đại học. 
3.3. Phương pháp đánh giá thành quả học tập: 
- Theo học chế tín chỉ, trước hết  cần thực hiện đánh giá thường xuyên trong tiến trình (formative) để thu được các phản hồi nhằm điều chỉnh thường xuyên việc dạy và học. Các hỏi đáp ngay tại lớp, các bài kiểm tra ngắn là rất cần thiết, các bài kiểm tra này phải trả sớm cho sinh viên. Và một hình thức rất có hiệu quả là học viên tự đánh giá kết quả học tập theo danh sách các mục tiêu (check list) phải đạt của môn học. Cách làm rất tốt là học viên tự đánh giá trong những lần gặp mặt một thầy một trò, giúp cho cả thầy và trò cải tiến việc dạy và học.

- Đánh giá tổng kết (summative) trong học chế tín chỉ là rất quan trọng để ghi nhận việc tích lũy được các học phần. Một yêu cầu quan trọng của đánh giá tổng kết là phải đánh giá được kết quả học tập liên quan đến cả phần nổi và phần chìm. Muốn vậy phải có đề cương chi tiết (syllabus) của giảng viên và sinh viên ngay từ đầu trước khi bắt tay vào giảng một học phần. Đề cương chi tiết này có thể xem như là hợp đồng giữa người dạy và người học. Giảng viên phải cho sinh viên biết lịch trình giảng dạy và thông báo rõ cho họ biết là ở lớp họ sẽ chỉ được nghe giảng các vấn đề cốt lõi quan trọng, còn các vấn đề khác họ phải tự đọc trong sách. Giảng viên phải giới thiệu cho sinh viên danh mục các sách cần đọc, nếu cuốn sách nào có khối lượng quá lớn thì chỉ rõ các chương cần đọc. Cần tính toán sao cho một sinh viên trung bình có thể đọc hết số lượng sách mà giảng viên quy định trong tổng thời gian phần chìm. Không nên rơi vào hai thái cực: hoặc là mắc bệnh hình thức giới thiệu quá nhiều sách tham khảo, mà thực tế sinh viên không đủ sức đọc hết, hoặc là chỉ hạn chế sinh viên đọc bó hẹp trong giáo trình của mình, làm giới hạn tầm hiểu biết của sinh viên. Giảng viên cũng cần cung cấp cho sinh viên các URL dẫn đến các website liên quan đến môn học. Với thỏa thuận đó giữa thầy và trò, bài thi kết thúc học phần sẽ kiểm tra cả phần đã được thuyết giảng ở lớp cùng với phần sinh viên tự đọc trong thời gian thuộc phần chìm.
Trên đây chỉ là một số ý kiến rất giới hạn đóng góp về phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập cho học chế tín chỉ trong thời đại thông tin. Chúng tôi cho rằng ở nước ta, để thực hiện học chế tín chỉ, vấn đề quan trọng hàng đâù và cũng là khó khăn lớn nhất chính là đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập. Và khắc phục khó khăn này không phải câu chuyện ngày một ngày hai mà là sự phấn đấu của toàn hệ thống giáo dục đại học nước ta trong nhiều thập niên, nhiều thế hệ.    
Huế, tháng 3/2009

♦
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TÓM TẮT
Tác giả bài viết cho rằng bản chất của học chế tín chỉ là cá thể hóa việc học tập trong một nền giáo dục đại học cho số đông”, các triết lý làm nền tảng cho học chế tín chỉ là “giáo dục hướng về người học” và “giáo dục đại học đại chúng”. Từ các ý tưởng đó và từ quan niệm của học chế tín chỉ là kiến thức tích lũy đến đâu được đánh giá và ghi nhận đến đó, thêm nữa từ định nghĩa tín chỉ bao gồm “phần nổi” (thời gian học ở lớp) và “phần chìm” (thời gian học cá nhân), bài viết cho thấy điều kiện và phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá thành qủa học tập phải phản ánh được đặc điểm của học chế tín chỉ và định nghĩa của tín chỉ.
Sau khi nêu quan niệm về việc dạy và học theo cách tiếp cận thông tin, bài viết trình bày các tiêu chí để lựa chọn nội dung và phương pháp dạy và học thích hợp với thời đại thông tin, đó là phải đảm bảo sao cho dạy được cách học, phát huy được tính chủ động của người học và tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông (3C). Các tiêu chí này cũng rất phù hợp với học chế tín chỉ. Phần cuối của bài viết nêu một số giải pháp cụ thể về việc dạy, học và đánh giá kết quả học tập cho học chế tín chỉ trong thời đại thông tin.
▼
CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA
1) Bản chất của học chế tín chỉ là gì, học chế đó được xây dựng dựa trên các triết lý giáo dục nào?
2) Nêu các đặc điểm của học chế tín chỉ có tá động quyết định phương pháp dạy và học.

3) Trong định nghĩa của học chế tín chỉ người ta nói ó phần nổi và phần chìm. Giải thích các khái niệm đó.

4) Quan niệm về dạy và học trong thời đại thông tin.

5) Nêu các tiêu chí để lựa chọn nội dung và phương pháp giảng dạy trong thời đại thông tin. Phân tích về sự phù hợp của các tiêu chí này đối với học chế tín chỉ.
6) Nêu một số ý tưởng về việc giúp sinh viên khai thác công nghệ thông tin và truyềnthoong để học học tập.

7) Làm thế nào để đánh giá được kết quả học tập liên quan đến cả “phần nổi” và “phần chìm” trong định nghĩa tín chỉ.

8) Bạn có đồng ý với khẳng định rằng yếu tố quan trọng nhất và khó khăn nhất khi chuyển sang học chế tín chỉ là xây dựng các phương pháp dạy, học và đánh giá phù hợp với nó hay không? Vì sao? 
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